
Tấm kết nối VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1
Số bộ phận: 2738672

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chiều rộng lắp đặt 54 mm

Kết nối chức năng 32 G1/4

Cổng nối chức năng 34 G1/4

Cổng nối khí nén 22 Tấm kết nối
G3/8

Cổng nối khí nén 44 Tấm kết nối
G3/8

Vị trí lắp đặt bất kì

Áp suất vận hành 0 bar...16 bar

Áp suất điều khiển 3 bar...8 bar

Lưu lượng định mức thông thường 2000 l/min

Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

Lớp chống ăn mòn KBK 0 - không ứng suất ăn mòn

Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L

Nhiệt độ trung bình 0 °C...50 °C

Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...50 °C

trọng lượng sản phẩm 3400 g

Cổng nối khí điều khiển 14 G1/8

Cổng nối khí nén 2 G3/8

Cổng nối khí nén 4 G3/8

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Vật liệu dải đầu nối Hợp kim nhôm rèn

Vật liệu vòng đệm chữ O NBR

Vật liệu vít Thép

2024 Feb 3 – Có thể thay đổi - Festo SE & Co. KG 1/1


